
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Số 154 Phạm Văn Đồng, Phường Mai Dịch, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt 
Nam

23/08/20243. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH ĐẠI VIỆT BIG

0110822154

STT Tên ngành Mã ngành

1. Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế 3100

2. Sửa chữa máy móc, thiết bị 3312

3. Sửa chữa thiết bị điện tử và quang học 3313

4. Sửa chữa thiết bị điện 3314

5. Sửa chữa thiết bị khác 3319

6. Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp 3320

7. Xây dựng nhà để ở 4101

8. Xây dựng nhà không để ở 4102

9. Xây dựng công trình đường sắt 4211

10. Xây dựng công trình đường bộ 4212

11. Xây dựng công trình điện 4221

12. Xây dựng công trình cấp, thoát nước 4222

13. Xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc 4223

14. Xây dựng công trình công ích khác 4229

15. Xây dựng công trình thủy 4291

16. Xây dựng công trình khai khoáng 4292

17. Xây dựng công trình chế biến, chế tạo 4293

18. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác 4299

19. Phá dỡ
(Loại trừ họat động nổ bom, mìn)

4311

20. Chuẩn bị mặt bằng
(Trừ hoạt động dò mìn, nổ mìn)

4312

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH ĐẠI VIỆT BIG
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: DAI VIET BIG COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: ĐVB

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0962333195
Email: daivietbig@gmail.com

Fax:
Website:
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21. Lắp đặt hệ thống điện
Chi tiết: 
Hoạt động lắp đặt hệ thống điện cho công trình nhà và công 
trình kỹ thuật dân dụng. Cụ thể:
+ Dây dẫn và thiết bị điện,
+ Đường dây thông tin liên lạc,
+ Mạng máy tính và dây cáp truyền hình, bao gồm cả cáp 
quang học,
+ Đĩa vệ tinh,
+ Hệ thống chiếu sáng,
+ Chuông báo cháy,
+ Hệ thống báo động chống trộm,
+ Tín hiệu điện và đèn trên đường phố,
+ Đèn trên đường băng sân bay.
Nhóm này cũng gồm: Hoạt động kết nối các thiết bị điện và đồ 
dùng gia đình.

4321

22. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà 
không khí
Chi tiết: Lắp đặt hệ thống đường ống nước, hệ thống sưởi và 
điều hoà không khí trong nhà hoặc tại các công trình xây dựng 
khác, kể cả mở rộng, thay đổi, bảo dưỡng và sửa chữa.
Cụ thể:
- Hệ thống sưởi (điện, gas, dầu);
- Lò sưởi, tháp làm lạnh;
- Hệ thống thu nạp năng lượng mặt trời không dùng điện;
- Thiết bị cấp, thoát nước và thiết bị vệ sinh;
- Thiết bị thông gió, làm lạnh hoặc điều hoà không khí;
- Thiết bị khí đốt (gas);
- Đường ống dẫn hơi nước;
- Hệ thống phun nước chữa cháy;
- Hệ thống phun nước tưới cây;
- Lắp đặt hệ thống ống dẫn.

4322
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23. Lắp đặt hệ thống xây dựng khác
Chi tiết:
- Lắp đặt hệ thống thiết bị khác không phải hệ thống điện, hệ 
thống cấp thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà không khí 
hoặc máy công nghiệp trong các công trình nhà và công trình 
kỹ thuật dân dụng, bao gồm cả bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống 
thiết bị này.
- Lắp đặt hệ thống thiết bị trong công trình nhà và công trình 
xây dựng khác như:
+ Thang máy, thang cuốn,
+ Cửa cuốn, cửa tự động,
+ Dây dẫn chống sét,
+ Hệ thống hút bụi,
+ Hệ thống âm thanh,
+ Hệ thống cách âm, cách nhiệt, chống rung.

4329

24. Hoàn thiện công trình xây dựng
Chi tiết: Lắp đặt thiết bị, đồ dùng nhà bếp, cầu thang và những 
hoạt động tương tự
Lắp đặt thiết bị nội thất

4330

25. Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác 4390

26. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết: Đại lý bán hàng hóa
Môi giới mua bán hàng hóa
(Trừ hoạt động đấu giá)

4610

27. Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép 4641

28. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết:
Bán buôn vali, cặp, túi, ví, hàng da và giả da khác
Mua bán trang thiết bị y tế thuộc loại A ; Mua bán trang thiết bị 
y tế thuộc loại B,C,D thông thường
Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh
Bán buôn hàng gốm, sứ, thủy tinh
Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện
Bán buôn giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất tương tự
Bán buôn sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm
Bán buôn dụng cụ thể dục, thể thao 
Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình chưa được phân vào đâu
( Trừ bán buôn dược phẩm)

4649

29. Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm
( Trừ thiết bị, phần mềm ngụy trang dùng để ghi âm, ghi hình, 
định vị)

4651
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30. Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông
( Trừ thiết bị, phần mềm ngụy trang dùng để ghi âm, ghi hình, 
định vị)

4652

31. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Bán buôn các sản phẩm điện năng lượng mặt trời: tấm 
pin, biến tần inverter, pin lưu trữ năng lượng mặt trời

4669

32. Bán buôn tổng hợp
(Trừ các loại Nhà nước cấm)

4690

33. Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào 
chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp

4711

34. Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp 4719

35. Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh 4721

36. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh 4722

37. Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh 4723

38. Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn 
thông trong các cửa hàng chuyên doanh
( Trừ thiết bị, phần mềm ngụy trang dùng để ghi âm, ghi hình, 
định vị)

4741

39. Bán lẻ thiết bị nghe nhìn trong các cửa hàng chuyên doanh
( Trừ thiết bị, phần mềm ngụy trang dùng để ghi âm, ghi hình, 
định vị)

4742

40. Bán lẻ vải, len, sợi, chỉ khâu và hàng dệt khác trong các cửa 
hàng chuyên doanh

4751

41. Bán lẻ thảm, đệm, chăn, màn, rèm, vật liệu phủ tường và sàn 
trong các cửa hàng chuyên doanh

4753

42. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu  trong các cửa hàng chuyên doanh

4759(Chính)

43. Bán lẻ thiết bị, dụng cụ thể dục, thể thao trong các cửa hàng 
chuyên doanh

4763

44. Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các 
cửa hàng chuyên doanh

4771

45. Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong 
các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Mua bán trang thiết bị y tế thuộc loại A ; Mua bán 
trang thiết bị y tế thuộc loại B,C,D thông thường
Bán lẻ nước hoa, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa 
hàng chuyên doanh

4772

46. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ các sản phẩm điện năng lượng mặt trời: tấm 
pin, biến tần inverter, pin lưu trữ năng lượng mặt trời
(Trừ vàng miếng, súng đạn, tem và tiền kim khí)

4773

47. Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet
(Trừ hoạt động đấu giá)

4791
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500.000.000 VNĐ

48. Hoạt động thiết kế chuyên dụng
Chi tiết: Hoạt động thiết kế trang trí nội thất

7410

49. Sửa chữa thiết bị nghe nhìn điện tử gia dụng 9521

50. Sửa chữa thiết bị, đồ dùng gia đình 9522

51. Sửa chữa giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự 9524

52. Sửa chữa xe đạp, đồng hồ, đồ dùng cá nhân và gia đình khác 
chưa được phân vào đâu

9529

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: 036095006528

Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú: Thôn An Sọng, Xã Yên Tân, Huyện Ý Yên, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Thôn An Sọng, Xã Yên Tân, Huyện Ý Yên, Tỉnh Nam Định, Việt Nam

NGUYỄN QUỐC VƯỢNG Nam
04/07/1995 Kinh Việt Nam

15/07/2024 Bộ Công An

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

7. Thông tin về chủ sở hữu:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       036095006528
Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú: Thôn An Sọng, Xã Yên Tân, Huyện Ý Yên, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Thôn An Sọng, Xã Yên Tân, Huyện Ý Yên, Tỉnh Nam Định, Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN QUỐC VƯỢNG Nam

04/07/1995 Kinh Việt Nam

15/07/2024 Bộ Công An

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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